
1

05/10/2020 Sáng
04042007

351

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH YÊU THỰC PHẨM 

SỐ 135/1/27 NGUYỄN HỮU CẢNH Phường 

22 Quận Bình Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

CẮT, ĐÓNG GÓI, KINH 

DOANH CÁC LOẠI RAU 

CỦ QUẢ, THỦY HẢI SẢN, 

THỊT, TRỨNG VÀ CÁC 

SẢN PHẨM TỪ SỮA

2

05/10/2020 Sáng
04042007

356

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SNOWEE 5 - CÔNG TY 

TNHH HOA TUYẾT 

TRẮNG

F2-K2 trung tâm thương mại Emart số 366, 

đường Phan Văn Trị Phường 05 Quận Gò Vấp 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG (CỬA HÀNG 

GIẢI KHÁT, KEM ĂN VÀ 

BÁNH CÁC LOẠI)

3

05/10/2020 Sáng
04042006

976

CHI NHÁNH TẠI THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỰC PHẨM NHẬT MINH

457/4/2 ĐƯỜNG TÂN SƠN, P.12, Q.GÒ VẤP

ĐÓNG GÓI TRÁI CÂY, 

MĂNG CÁC LOẠI, NỘM 

SỮA TĨNH GIA, MẮM 

TÔM, MẮM TÉP, GIÒ BÊ 

BÒ HẤP, HÀU SỮA

4
05/10/2020 Chiều

04042007

281

CHI NHÁNH 2 CÔNG TY 

TNHH GIA VỊ RỒNG 

VÀNG

45 ĐƯỜNG SỐ 12, KDC CITYLAND PARK 

HILLS Phường 10 Quận Gò Vấp Thành phố 

Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC CHẤM

5
05/10/2020 Chiều

04042007

286

HỘ KINH DOANH NƯỚC 

UỐNG ĐÓNG CHAI ANH 

MINH

1050/73 QUANG TRUNG Phường 8 Quận Gò 

Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG 

ĐÓNG BÌNH

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

(YT, NN, CT từ ngày 05/10 đến ngày 07/10/2020)

STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
BUỔI STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 



6

05/10/2020 Chiều
04042007

311

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NHÀ HÀNG PHƯƠNG 

NAM

300 Điện Biên Phủ Phường 17 Quận Bình 

Thạnh Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

7
05/10/2020 Sáng

04042007

326

HỘ KINH DOANH BÌNH 

TRIỆU

55 ĐƯỜNG SỐ 1, KHU PHỐ Phường Hiệp 

Bình Chánh Quận Thủ Đức Thành phố Hồ Chí 

Minh

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 

VIÊN DÙNG LIỀN

8

05/10/2020 Sáng
04042007

299
CỬA HÀNG LA MAISON

235 NGUYỄN VĂN HƯỞNG Phường Thảo 

Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU CỦ 

QUẢ, THỊT, THỦY HẢI 

SẢN, TRỨNG VÀ CÁC 

SẢN PHẨM TỪ THỊT, 

THỦY HẢI SẢN

9

05/10/2020 Sáng
04042007

287

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THƯƠNG MẠI RC 

VIỆT NAM - CỬA HÀNG 

SALADISTA

KIOSK 01 TẦNG TRỆT TTTM FAIFO LANE 

SỐ 2 PHAN VĂN ĐÁNG Phường Thạnh Mỹ 

Lợi Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG - CỬA HÀNG

10 05/10/2020 Chiều
04042007

332

CÔNG TY TNHH BAM 

VIỆT NAM

8/19 đường số 49B, khu phố 4 Phường Thảo 

Điền Quận 2 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

11
05/10/2020 Chiều

04042007

342
CÔNG TY TNHH IRISES

Tầng Trệt, Tòa Nhà The Sun Avenue, 28 Mai 

Chí Thọ Phường An Phú Quận 2 Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG (CỬA HÀNG)

12 05/10/2020 Sáng
04042007

277

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH 

BAN MAI

Q05 Đường 2A Phường An Lạc A Quận Bình 

Tân Thành phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI KINH DOANH 

RAU CỦ QUẢ

13 05/10/2020 Sáng
04042007

352
BARISTO TÂN PHÚ

809 Lũy Bán Bích Phường Tân Thành Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

14 05/10/2020 Sáng
04042006

860

HỘ KINH DOANH ĐỨC 

PHÁT

125/160D5 LƯƠNG THẾ VINH, P.TÂN THỚI 

HÒA, Q.TÂN PHÚ
LẠP XƯỞNG

15

05/10/2020 Chiều
04042007

291

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH NAGA 

GLOBAL MARKET

187 ĐƯỜNG TÂN QUÝ Phường Tân Quý 

Quận Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
ĐÓNG GÓI GIA VỊ



16

05/10/2020 Chiều
04042007

318

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

PHÁT TÀI PHÁT

31 VƯỜN LÀI Phường Phú Thọ Hòa Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh
CỬA HÀNG ĂN UỐNG

17

05/10/2020 Chiều
04042007

300

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN LA MAISON TẠI 

TP. HỒ CHÍ MINH

LÔ IV 21-22 KHU CÔNG NGHIỆP TÂN 

BÌNH TÂN BÌNH, ĐƯỜNG TÂY THẠNH 

Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú Thành phố 

Hồ Chí Minh

CHế biến thịt và các sản 

phẩm từ thịt, thủy sản và các 

sản phẩm từ thủy sản; kinh 

doanh nước sốt

18

05/10/2020 Chiều
04042007

307

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT TÂM ĐỨC

284/5 Lũy Bán Bích Phường Hòa Thạnh Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

Sản xuất rượu thảo mộc các 

loại, rượu từ nấm linh chi, 

rượu đông trùng hạ thảo; pha 

chế rượu

19

05/10/2020 Sáng
04042007

293

CỬA HÀNG SỐ 195 - 

CÔNG TY TNHH VÒNG 

TRÒN ĐỎ

157-159 ĐƯỜNG SỐ 23, KDC BÌNH PHÚ 

Phường 11 Quận 6 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH THỰC 

PHẨM THEO DANH MỤC 

VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

20

05/10/2020 Sáng
04042007

310

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN VĨNH QUANG - 

NHÀ HÀNG ĐẠI HỶ

156 LÝ CHIÊU HOÀNG Phường 10 Quận 6 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG - NHÀ HÀNG 

TIỆC CƯỚI

21 05/10/2020 Chiều
04042007

333

HỘ KINH DOANH KIM 

MINH

D4/32A ẤP 4 Xã Lê Minh Xuân Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh
SẢN XUẤT ĐẬU PHỘNG

22
05/10/2020 Chiều

04042007

341

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH THỰC PHẨM TRÀ 

ĐẬU

D11/319D Trịnh Quang Nghị, Ấp 4 Xã Phong 

Phú Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí 

Minh

SẢN XUẤT SỮA TỪ HẠT 

NGŨ CỐC

23

05/10/2020 Chiều
04042007

270

CỬA HÀNG CO.OP FOOD 

CC CALLA GARDEN

Căn hộ thương mại dịch vụ T2-0.02 Chung cư 

cao tầng Calla Garden, khu dân cư Greenlife-

13C, Khu đô thị mới Nam Thành phố Xã 

Phong Phú Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ 

Chí Minh

BÁN LẺ NHÓM SẢN 

PHẨM THEO DANH MỤC



24

05/10/2020 Sáng
04042007

251

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRÀ CÀ PHÊ VN - THE 

COFFEE HOUSE - CỬA 

HÀNG SỐ 55

223 Võ Văn Tần Phường 05 Quận 3 Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG (CỬA HÀNG 

GIẢI KHÁT, BÁNH CÁC 

LOẠI)

25
05/10/2020 Sáng

04042007

289

CÔNG TY TNHH NHÀ 

HÀNG MLI

393 NGUYỄN CÔNG TRỨ Phường Cầu Ông 

Lãnh Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG (CỬA HÀNG)

26

05/10/2020 Sáng
04042007

304

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 95 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT 

NAM

95 CAO THẮNG Phường 03 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM, 

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

27

05/10/2020 Chiều
04042007

337

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT NAM - CỬA 

HÀNG FAMILYMART 60B 

VÕ VĂN TẦN

60B VÕ VĂN TẦN Phường 06 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN UỐNG

28

05/10/2020 Chiều
04042007

335

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI GIA 

ĐÌNH VIỆT NAM - CỬA 

HÀNG FAMILYMART LÝ 

CHÍNH THẮNG

138 LÝ CHÍNH THẮNG Phường 07 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ, KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN UỐNG

29

05/10/2020 Chiều
04042007

306

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 61 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT 

NAM

47 Trần Quốc Toản Phường 08 Quận 3 Thành 

phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM, 

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG



30

05/10/2020 Chiều
04042007

303

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 34 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT 

NAM

19-21 Nguyễn Thiện Thuật Phường 02 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM, 

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

31 06/10/2020 Sáng
04042007

249

MR. KONG COFFEE &amp; 

TEA

Số 526 Phan Xích Long Phường 03 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

32
06/10/2020 Sáng

04042007

308

CÔNG TY CỔ PHẦN 

ANZEN FOOD VIỆT NAM

LẦU 4, 313 PHAN ĐÌNH PHÙNG Phường 15 

Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG - CUNG CẤP 

SUẤT ĂN SẴN

33

06/10/2020 Sáng
04042007

330

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI 

XUẤT NHẬP KHẨU TÂY 

NAM - KHÁCH SẠN TÂN 

SƠN NHẤT

200-202 Hoàng Văn Thụ Phường 09 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG (NHÀ HÀNG 

TIỆC CƯỚI)

34

06/10/2020 Chiều
04042007

338

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 

CANTEEN VÀ CHẾ BIẾN 

THỰC PHẨM GIA HOÀNG

Số 05 đường Hoàng Minh Giám Phường 09 

Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG - BẾP ĂN TẬP 

THỂ, CĂNG TIN

35

06/10/2020 Chiều
04042007

353

CÔNG TY TNHH ĂN 

ĐƯỢC PHÚC VIỆT NAM - 

CHI NHÁNH SỐ 1

179 Phan Xích Long Phường 02 Quận Phú 

Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

36

06/10/2020 Sáng
04042007

297

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - KHO BÁCH HÓA 

XANH SỐ 5

Lô F5-1 và F5-2, Khu F, Khu Công Nghiệp 

Hiệp Phước Xã Hiệp Phước Huyện Nhà Bè 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH RAU CỦ 

QUẢ THỦY SẢN



37
06/10/2020 Sáng

04042007

316

CÔNG TY CỔ PHẦN 

BARUN VINA

DP07, khu biệt thự song lập Phú Long, Nguyễn 

Hữu Thọ Xã Phước Kiển Huyện Nhà Bè Thành 

phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN 

NƯỚC SỐT CÁC LOẠI

38

06/10/2020 Sáng
04042007

240

CHI NHÁNH HIỆP PHƯỚC 

- CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIỆT NAM CATERING

Lô A1 KCN Hiệp Phước, Đường Nguyễn Văn 

Tạo Xã Long Thới Huyện Nhà Bè Thành phố 

Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

39

06/10/2020 Chiều
04042006

756

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH DINH DƯỠNG - DU 

LỊCH THẢO NGUYÊN

575 LÊ VĂN LƯƠNG, phường Tân Phòng, 

Quận 7

ĐÓNG GÓI , KINH DOANH 

THỰC PHẨM THỊT

40
06/10/2020 Chiều

04042007

343

CÔNG TY TNHH ANH 

TRAI

55 Đường số 6, Hưng Phước 4 Phường Tân 

Phong Quận 7 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG (CỬA HÀNG)

41 06/10/2020 Chiều
04042007

321

CÔNG TY TNHH TRUNG 

THỊNH FAST

19 ĐƯỜNG D4 Phường Tân Hưng Quận 7 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG 

42

06/10/2020 Sáng
04042007

235

CỬA HÀNG ORFARM - 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THỦY THIÊN NHU - CHI 

NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH 

296 NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU Phường 06 Quận 

3 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH NÔNG LÂM 

THỦY SẢN; SƠ CHẾ, 

ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ 

TRÁI CÂY

43 06/10/2020 Sáng
04042007

248

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ 

HÀNG 131

131 Nguyễn Phúc Nguyên Phường 10 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

44
06/10/2020 Sáng

04042007

290
YORS KITCHEN

88/79/13A Bà Huyện Thanh Quan Phường 09 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG (CỬA HÀNG)

45
06/10/2020 Chiều

04042007

292

CÔNG TY TNHH TOPPING 

BEEF

SỐ 106 NGUYỄN THỊ MINH KHAI Phường 

06 Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG (NHÀ HÀNG)



46

06/10/2020 Chiều
04042007

273

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRUYỀN THÔNG KHANG 

VIỆT - CHẢ CÁ ĐẾ 

VƯƠNG KỲ ĐỒNG

16 Kỳ Đồng Phường 09 Quận 3 Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG - BẾP ĂN 

TRONG KHÁCH SẠN

47

06/10/2020 Chiều
04042007

305

CỬA HÀNG TIỆN LỢI 

MINISTOP SỐ 76 - CÔNG 

TY TNHH MINISTOP VIỆT 

NAM

138 Nguyễn Thiện Thuật Phường 03 Quận 3 

Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM, 

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

48
06/10/2020 Chiều

04042007

340

CÔNG TY TNHH TMDV 

ĐẦU TƯ TUẤN HƯƠNG

200B NGUYỄN THỊ MINH KHAI Phường 06 

Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG 

49
06/10/2020 Sáng

04042007

312

CÔNG TY TNHH OWE 

OPERATION

F1/2T VÀ F1/2T1 ĐƯỜNG VĨNH LỘC, ẤP 

6C Xã Vĩnh Lộc A Huyện Bình Chánh Thành 

phố Hồ Chí Minh

NƯỚC UỐNG ĐÓNG BÌNH 

50

06/10/2020 Sáng
04042007

257

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ SẢN 

XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI THUẬN THÁI-

XƯỞNG SẢN XUẤT

E11/8 ĐƯỜNG THỚI HÒA Xã Vĩnh Lộc A 

Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ ƯỚP 

THỰC PHẨM

51

06/10/2020 Sáng
04042007

237

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH MỘT 

THÀNH VIÊN HẢI LONG 

TẤN PHÁT-CĂN -TIN

Số 03 Đường số 10 , Ấp 2, Xã Bình Hưng Xã 

Bình Hưng Huyện Bình Chánh Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG (CỬA HÀNG)

52

06/10/2020 Chiều
04042007

331

HỘ KINH DOANH TRẦN 

NGỌC HỒNG

A3/7 QUỐC LỘ 50 Xã Bình Hưng Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT HEO QUAY, 

VỊT QUAY, GÀ QUAY; 

KINH DOANH HEO QUAY, 

VỊT QUAY, GÀ QUAY            



53

06/10/2020 Chiều
04042007

288

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT DỊCH VỤ THƯƠNG 

MẠI DOANH NHƯ

C2/20AD Ấp 4 Xã Bình Hưng Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

SẢN XUẤT THỰC PHẨM 

BỔ SUNG VI CHẤT DINH 

DƯỠNG

54 06/10/2020 Chiều
04042007

302

HỘ KINH DOANH TRẦN 

VĂN VĨNH

C10/23C ẤP 3 Xã Vĩnh Lộc A Huyện Bình 

Chánh Thành phố Hồ Chí Minh

GIA CÔNG RANG, XAY: 

ĐẬU, BẮP, CÀ PHÊ

55
06/10/2020 Sáng

04042007

007

HỘ KINH DOANH THIÊN 

PHÚ

624/8 KHA VẠN CÂN, phường Linh Đông, 

quận Thủ Đức

SẢN XUẤT MUA BÁN 

NƯỚC TRÀ, NƯỚC CỐT 

TRÀ

56
06/10/2020 Sáng

04042007

298

HỘ KINH DOANH HUỲNH 

NGỌC MINH

NHÀ A6, KHU A, KÝ TÚC XÁ ĐHQG, KHU 

PHỐ TÂN LẬP Phường Đông Hòa Thị xã Dĩ 

An Tỉnh Bình Dương

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

57
06/10/2020 Sáng

04042007

282

CÔNG TY TNHH HƯNG 

HẢI HẬU

02 ĐƯỜNG HOÀNG HỮU NAM Phường 

Long Thạnh Mỹ Quận 9 Thành phố Hồ Chí 

Minh

SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ 

DÙNG LIỀN

58
06/10/2020 Chiều

04042007

313

CÔNG TY TNHH LIÊN 

DOANH HOA VIỆT

Đường Hoàng Hữu Nam Phường Long Thạnh 

Mỹ Quận 9 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG (NHÀ HÀNG)

59
07/10/2020 Sáng

04042007

339

CHI NHÁNH 04 - CÔNG 

TY TNHH FOODAHOLIC

9C ĐƯỜNG NGUYỄN ẢNH THỦ Phường 

Trung Mỹ Tây Quận 12 Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG 

60

07/10/2020 Sáng
04042007

272

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM HOÀNG PHÚC

Lô D2 - Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Ấp 

Bàu Tre 2 Xã Tân An Hội Huyện Củ Chi 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG - BẾP ĂN TẬP 

THỂ

61

07/10/2020 Sáng
04042007

295

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI BÁCH HÓA 

XANH - CỬA HÀNG BHX 

SỐ 378

47 Phạm Văn Cội, Ấp 3 Xã Phạm Văn Cội 

Huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM



62
07/10/2020 Chiều

04042007

279
CÔNG TY TNHH 7 GREEN

12/13Q ĐƯỜNG BÀ ĐIỂM 3, ẤP BẮC LÂN 

Xã Bà Điểm Huyện Hóc Môn Thành phố Hồ 

Chí Minh

GIA CÔNG, CHẾ BIẾN 

NÔNG SẢN, THỦY HẢI 

SẢN

63

07/10/2020 Chiều
04042006

890

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH LA CAO - XƯỞNG 

SẢN XUẤT BÁNH

145/8F ẤP TÂN THỚI 2, XÃ TÂN HIỆP, 

H.HÓC MÔN

SẢN XUẤT BÁNH NGỌT, 

BÁNH MẶN, BÁNH 

TRUNG THU

64

07/10/2020 Chiều
04042006

866

CÔNG TY TNHH 

NAMGANO

1002/1 QUỐC LỘ 22, ẤP ĐÌNH, xã Tân Xuân, 

huyện Hóc Môn

SẢN XUẤT NẤM ĐÔNG 

TRÙNG HẠ THẢO VÀ 

CÁC THỰC PHẨM KHÁC 

TỪ NẤM ĐÔNG TRÙNG 

HẠ THẢO

65

07/10/2020 Chiều
04042007

276

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH XUẤT 

NHẬP KHẨU HẢI SẢN ĐỖ 

GIA - KHO HÀNG

351 Lê Văn Khương Phường Hiệp Thành Quận 

12 Thành phố Hồ Chí Minh

KHO HÀNG, KINH DOANH 

THỦY HẢI SẢN

66

07/10/2020 Sáng
04042007

024

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN NGỌC QUÝ
546 HƯNG PHÚ, P.9, Q.8

PHA LÓC THỊT GIA SÚC 

VÀ SẢN PHẨM GIA SÚC, 

CHẾ BIẾN BÒ VIÊN

67

07/10/2020 Sáng
04042007

319
GB BROTHER DLR

TẦNG 1 (TRỆT) - BLOCK A, CHUUNG CƯ 

CAO TẦNG RIVERSIDE APARTMENT, SỐ 

49C LÊ QUIANG KIM  Phường 08 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG 

68

07/10/2020 Sáng
04042007

309

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NGỌC ANH THƯ

Nhà số 1, Lô O&#39;, Đường Hưng Phú 

Phường 09 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh
BÁN LẺ THỰC PHẨM



69

07/10/2020 Chiều
04042007

301

HỘ KINH DOANH ANH 

PHONG

263A/5 BA ĐÌNH Phường 08 Quận 8 Thành 

phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI, KINH DOANH 

RAU CỦ QUẢ THỊT, THỦY 

SẢN TRỨNG

70

07/10/2020 Chiều
04042007

296

CỬA HÀNG SỐ 184 - 

CÔNG TY TNHH VÒNG 

TRÒN ĐỎ

277 ÂU DƯƠNG LÂN Phường 02 Quận 8 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH THỰC 

PHẨM THEO DANH MỤC 

VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

71

07/10/2020 Chiều
04042007

294

CỬA HÀNG SỐ 190 - 

CÔNG TY TNHH VÒNG 

TRÒN ĐỎ

42 ĐƯỜNG SỐ 643 TẠ QUANG BỬU 

Phường 04 Quận 8 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH THỰC 

PHẨM THEO DANH MỤC 

VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG

72

07/10/2020 Sáng
04042007

275

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

TRUYỀN THÔNG KHANG 

VIỆT - CHẢ CÁ ĐẾ 

VƯƠNG SƯ VẠN HẠNH

794 Sư Vạn Hạnh Phường 12 Quận 10 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

73

07/10/2020 Sáng
04042007

315

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

VIỆT HƯNG LONG

69 NGÔ QUYỀN Phường 11 Quận 5 Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG 

74

07/10/2020 Chiều
04042007

357

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

SNOWEE 4 - CÔNG TY 

TNHH HOA TUYẾT 

TRẮNG

TẦNG 5, VỊ TRÍ 5-17 TÒA NHÀ TTTM VẠN 

HẠNH SỐ 11 SƯ VẠN HẠNH Phường 12 

Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh

DỊCH VỤ GIẢI KHÁT, 

KEM ĂN VÀ BÁNH CÁC 

LOẠI

75
07/10/2020 Chiều

04042007

355

CÔNG TY TNHH ĂN 

ĐƯỢC PHÚC VIỆT NAM 

533 Nguyễn Tri Phương Phường 08 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG



76

07/10/2020 Sáng
04042007

243

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH KINH 

DOANH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HƯỚNG DƯƠNG

364 Nguyễn Tất Thành Phường 18 Quận 4 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG - BẾP ĂN TẬP 

THỂ

77
07/10/2020 Sáng

04042007

349

CỬA HÀNG SỐ 77 - CÔNG 

TY TNHH GS 25 VIETNAM

số 17/2 (Trệt) Đường Lê Thánh Tôn Phường 

Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM, 

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

78
07/10/2020 Sáng

04042007

350

CỬA HÀNG SỐ 75 - CÔNG 

TY TNHH GS 25 VIETNAM

số 21B/4 (tầng 1) Nguyễn Đình Chiểu Phường 

Đa Kao Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

BÁN LẺ THỰC PHẨM, 

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG

79

07/10/2020 Chiều
04042007

354

CÔNG TY TNHH SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ DU LỊCH PRIMO 

F&amp;B

7A LÊ CÔNG TRIỀU Phường Nguyễn Thái 

Bình Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG; SẢN XUẤT, 

CHẾ BIẾN CÁC LOẠI THỊT 

XÔNG KHÓI, THỦY HẢI 

SẢN XÔNG KHÓI

80

07/10/2020 Chiều
04042007

328
HASHTAG CAFE 51T-0001

22 PHÓ ĐỨC CHÍNH Phường Nguyễn Thái 

Bình Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG (CỬA HÀNG 

GIẢI KHÁT VÀ THỨC ĂN 

NHANH)

81
07/10/2020 Chiều

04042007

280

CÔNG TY CỔ PHẦN BIO 

PLANET

48 Nguyễn Bỉnh Khiêm Phường Đa Kao Quận 

1 Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH CÁ HỒI, 

THỊT BÒ, SÒ ĐỎ, CHẢ CÁ 

ĐÔNG LẠNH

82

07/10/2020 Sáng
04042007

314

QUỲNH COFFEE &amp; 

FLAN

18-20-22-24 Đường số 32 Phường Bình Trị 

Đông B Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG (CỬA HÀNG 

GIẢI KHÁT, THỨC ĂN 

NHANH)

83
07/10/2020 Sáng

04042007

317

CÔNG TY TNHH SỮA 

HƯƠNG VIỆT

351/20-22 MÃ LÒ, KHU PHỐ 10 Phường 

Bình Trị Đông A Quận Bình Tân Thành phố 

Hồ Chí Minh

SỮA BẮP, SỮA HẠT SEN, 

NƯỚC UỐNG HẠT SEN 

NHA ĐAM



84
07/10/2020 Sáng

04042007

274

CÔNG TY TNHH NAM 

HÙNG BANANA CREAM

21/28 đường Ao Đôi, khu phố 10 Phường Bình 

Trị Đông A Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí 

Minh

SẢN XUẤT KEM CHUỐI, 

KEM TƯƠI

85
07/10/2020 Sáng

04042007

329

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ĂN UỐNG DÊ TƯƠI 

VĨNH LỘC

204A Vườn Lài Phường Phú Thọ Hòa Quận 

Tân Phú Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG (CỬA HÀNG)

86

07/10/2020 Chiều
04042006

596

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI - SẢN 

XUẤT -  XÂY DỰNG GIA 

HÂN

LÔ III - 9A ĐƯỜNG SỐ 12, NHÓM CN III, 

KCN TÂN BÌNH, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú

Sản xuất chả giò

87 07/10/2020 Chiều
04042007

324
HKD ALO THỊT

339/31B NGUYỄN THÁI BÌNH Phường 12 

Quận Tân Bình Thành phố Hồ Chí Minh

SƠ CHẾ, CẮT , ĐÓNG GÓI 

THỊT, THỦY SẢN

88

07/10/2020 Chiều
04042007

278

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH ĐẦU TƯ XUẤT 

NHẬP KHẨU BA MIỀN 

HẢI SẢN

33 Cộng Hòa Phường 04 Quận Tân Bình Thành 

phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG (CỬA HÀNG)

89

07/10/2020 Chiều
04042007

283

CHI NHÁNH CÔNG TY 

TNHH GIAO NHẬN VẬN 

TẢI PNV - CỬA HÀNG 47

47 HẬU GIANG Phường 04 Quận Tân Bình 

Thành phố Hồ Chí Minh

KINH DOANH DỊCH VỤ 

ĂN UỐNG  ( GIẢI KHÁT, 

ĂN SÁNG, CƠM TRƯA 

VĂN PHÒNG)


